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[bookmark: _Hlk169882934]I.Trắc nghiệm: (4Đ)
Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:
Câu 1. (0,5Đ) Kết quả của phép tính 4 x 8 là :
  A. 12	              B. 13	          	  C. 24                 	    D. 32	
Câu 2. (0,5Đ)  36 là kết quả của phép tính nào dưới đây : 
A. 4 x 9                  B. 4 x 8         		C. 3 x 8           	D. 4 x 6 
Câu 3. (0,5Đ)  4  x ....  =  24. Số cần điền vào chỗ chấm là : 
 A. 5              	          B. 6	                             C. 7	                 D. 8  
Câu 4: (0,5Đ) Thương của 24 và 3 là: …?
A.6                              B. 7                        C.  8                             D. 9   
Câu 5. (0,5Đ) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm khi so sánh 3 x 8 …. 4 x 6
 A. <              	    B. >	          	C. = 	            D. không so sánh được   
[bookmark: _Hlk149852798]Câu 6: (0,5Đ) Phép chia nào  có thương bé hơn 6?
A. 30 : 5                       B.   21 : 3                   C.  45 : 5             D. 20 : 4 
Câu 7. (0,5Đ)   Kết quả của phép tính 5 cm x  6 = ….  :
A. 15cm			    B. 30	         	C. 30 cm	         D. 40cm
Câu 8. (0,5Đ) Lúc đầu cửa hàng  nhập về 8 thùng bánh, mỗi thùng có 4 gói . Hỏi cửa hàng đó nhập về bao nhiêu gói bánh ? 
A. 12 gói               	       B. 20 gói                        C. 32 gói               D. 24gói   
 
II. Tự luận (6Đ)

Bài 1: (2Đ) Đặt tính rồi tính
39 + 61          173 + 27                285 + 174            200  - 98             378 - 169
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

 Bài 2: (1Đ) Tính :

a. 4 x 8 + 168 = …………………                b, 21 : 3 + 293 = ……………………                      
                      = ………..                                                       = …………

Bài 3 : (2Đ) Một cuộn dây điện dài 55m, người ta cắt đi 9 đoạn dây, mỗi đoạn dài 5m. Hỏi: 
a, Người ta đã cắt ra bao nhiêu mét dây ?
b,Cuộn dây điện còn lại bao nhiêu mét ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 4: (1Đ) Tính theo cách thuận tiện
a) 2  x  9 x 5                                           b) 4 x 5 +  4 x 3 + 2 x 4
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

            Người ra đề: Bùi Hồng Phúc


